
CST - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG 
 

BÁO CÁO TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH* 

(Kèm theo công văn số       /CĐCĐ-TSTT ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng) 

 

TT 

Mã 

ngành 

chuẩn 

Tên 

ngành 

chuẩn 

 
Số thí sinh trúng tuyển – nhập học theo các chương trình/hình thức đào tạo ** 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1 2 3 

1 51140201 
Giáo dục 

mầm non 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 0 0 

TỔNG CỘNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 0 0 

 

Cần Thơ, ngày 30 tháng 12 năm 2025 

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

Nguyễn Văn Tâm 

 

Lưu ý:     - Cột 1, 2, 3 là tổng cộng của các chương trình/hình thức đào tạo (Đào tạo chính quy, Đào tạo VLVH, Đào tạo từ 

xa) 
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-* Báo cáo này được được tổng hợp từ danh sách thí sinh trúng tuyển – nhập học năm 2025 do cơ sở đào tạo 

nhập học lên Hệ thống. 

- CSĐT Scan BÁO CÁO TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH gửi về email: pvluong@moet.gov.vn đồng thời 

bản cứng gửi về Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo; số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

 

-** Theo Phụ lục 1: Danh mục chương trình/hình thức đào tạo 

* Hình thức đào tạo: Nhập một trong các hình thức. Trong đó:  

TT Quy ước Mô tả 

1 1 Đào tạo chính quy 

2 1.1  Chương trình đại trà 

3 1.2  Chất lượng cao (theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT) 

4 1.3  Tiên tiến 

5 1.4  Kỹ sư tài năng (PFIEV) 

6 1.5  POHE 

7 1.6  Cử tuyển 

8 1.7  Dự bị đại học 

9 1.8  Theo địa chỉ sử dụng (đặt hàng) 

10 1.9  Liên thông Trung cấp - Đại học Chính quy 

11 1.10 Liên thông Đại học - Đại học Chính quy 

12 1.11 Học cùng lúc 2 chương trình 
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13 1.12 Lưu học sinh diện học bổng, hiệp định 

14 1.13 Lưu học sinh diện tự túc 

15 1.14 Liên kết với nước ngoài do VN cấp bằng 

16 1.15 Liên kết với nước ngoài do nước ngoài cấp bằng 

17 1.16 Liên kết với nước ngoài do 2 bên cùng cấp bằng 

18 1.17 Chất lượng cao (do cơ sở đào tạo tự xác định) 

19 1.18 Tài năng 

20 1.19 Liên thông Cao đẳng - Đại học 

21 1.20 Khác 

22 1.21 Liên thông TC - CĐ Chính quy 

23 1.22 Liên thông Cao đẳng - Cao đẳng Chính quy 

24 1.23 Nghị định 71 (bổ sung năm 2022) 

25 1.24 Chương trình đại trà cao đẳng 

26 2 Đào tạo vừa làm vừa học 

27 2.1  VLVH đại trà 

28 2.2  VLVH Liên thông Trung cấp - Đại học 

29 2.3  VLVH Liên thông Đại học - Đại học 

30 2.4  VLVH Liên thông Cao đẳng - Đại học 
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31 2.5  VLVH Liên thông Trung cấp - Cao đẳng 

32 2.6  VLVH Liên thông Cao đẳng - Cao đẳng (Văn bằng 2) 

33 3 Đào tạo từ xa 

34 3.1  ĐTTX đại trà 

35 3.2  ĐTTX Liên thông Trung cấp - Đại học 

36 3.3  ĐTTX Liên thông Cao đẳng - Đại học 

37 3.4  ĐTTX Liên thông Đại học - Đại học 

38 3.5  ĐTTX Liên thông Trung cấp - Cao đẳng 

39 3.6  ĐTTX Liên thông Cao đẳng - Cao đẳng (Văn bằng 2) 
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